	ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8

TRƯỜNG THCS TRẦN DANH NINH
	


KIỂM TRA HỌC KÌ I 

Năm học 2020 – 2021

Môn: Toán 8

Thời gian: 90 phút ( Không kể thời gian phát đề )

Câu 1 : Phân tích đa thức thành nhân tử (1,5 điểm)
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Câu 2 : Thực hiện phép tính  (2 điểm )
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Câu 3 : (1 điểm)

Năm 2019 bạn An gửi tiết kiệm 10 000 000 đồng với lãi suất 7%/năm với kì hạn một năm. Đến năm 2020, do ảnh hưởng dịch Covid-19 nên lãi suất ngân hàng giảm chỉ còn 6%/năm. Hỏi sau 2 năm An nhận được cả vốn lẫn lãi bao nhiêu tiền? Biết tiền lãi được nhập gốc để tính lãi năm tiếp theo.
Câu 4 (1 điểm): 
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Mai đi xe đạp từ nhà đến trường, do nước ngập nên Mai đi đường vòng như sau: Mai đi thẳng từ nhà( điểm A) đến B trong 12 phút rồi rẽ trái một góc 900 đến trường (điểm C) mất 16 phút. Hỏi nếu đường không bị ngập thì Mai đi thẳng từ nhà đến trường hết bao nhiêu phút. Biết vận tốc của Mai là 30km/h.
Câu 5 : ( 1điểm)
Một miếng đất hình thang vuông (xem hình 1) được dùng để trồng rau và trồng hoa. Phần diện tích được tô đậm có dạng hình chữ nhật để trồng rau, phần còn lại để trồng hoa. Tính diện tích đất trồng hoa, biết diện tích đất trồng rau là 40 m2.

Câu 6: ( 1 điểm)  Chứng minh rằng
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 với mọi x, y.
Câu 7 (2,5 điểm)

Cho hình chữ nhật ABCD. Gọi E là điểm đối xứng của B qua C.

a) Chứng minh: tứ giác ACED là hình bình hành.
b) Gọi M là trung điểm của BC, F đối xứng với A qua M. Chứng minh ba điểm D, C, F thẳng hàng.
c)  Chứng minh tứ giác BDEF là hình thoi.
ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM
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	b. 
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	Số tiền cả vốn và lãi bạn An nhận được sau 1 năm là:
10 000 000.(100%+7%)=10 700 000 (đồng)

Số tiền cả vốn và lãi bạn An nhận được sau 2 năm là:

10 700 000.(100%+6%)=11 342 000 (đồng)
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	Đổi 12 phút = 
[image: image10.wmf]1

5

giờ

       16 phút = 
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Quãng đường Mai đi từ nhà đến điểm B là: 30. 
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Quãng đường Mai đi từ điểm B đến trường là: 30. 
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Quãng đường AC là: 
[image: image14.wmf]22222

6810()

ACABBCkm

=+=+=


Thời gian Mai đi thẳng từ A đến C là: 10:30=
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giờ=20 phút.
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	5
	Chiều dài của mảnh đất trồng rau là: 40 : 5 =8 (m)
Diện tích phần mảnh đất trồng hoa là: 
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Vì 
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với mọi x, y nên 
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Vậy 
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 với mọi x, y.
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a. Chứng minh được AD = CE và AD//CE
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 Tứ giác ACED là hình bình hành.
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	b. Chứng minh tứ giác ABFC là hình bình hành
Suy ra AB // CF

Mà AB// CD ( do ABCD là hình chữ nhật)

Nên ba điểm D, C, F thẳng hàng.
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	c.  Xét (ADF có :

     M là trung điểm của AF ( do F đối xứng với A qua M)

     MC // AD ( do BC// AD)

Suy ra C là trung điểm của AF ( tính chất đường trung bình)

Chứng minh tứ giác BDEF là hình thoi.
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